
Trình độ chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

1 Quảng Thị Kim Pho 01/01/2000
Ấp Mỹ Hiệp, xã Long Bình, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường Mầm non Long Bình Giáo viên Mầm non Cao đẳng GDMN

Không 

đạt

Thiếu 

tin học

2 Trần Thị Kiều Phương 22/11/1993
Ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường Mầm non Long Bình Giáo viên Mầm non Đại học SPGDMN

Không 

đạt

Thiếu 

tin học

3 Trần Thị Diễm Mi 16/6/1996
Ấp Long Phước, xã Long Bình, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường TH và THCS Long Bình Giáo viên tiểu học

Cao đẳng giáo dục tiểu 

học
THUD B1 Không 

đạt

Thiếu 

bằng 

CM

4 Nguyễn Hãi Đăng 10/02/1995
Khóm 1, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trường Tiểu học Phường 1

Giáo viên tiểu học dạy môn 

Âm nhạc

Cử nhân sư phạm Âm 

nhạc

Không 

đạt

Thiếu 

tin học

5 Trang Thị Mỹ Như 01/01/1998
Khóm 3, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trường Tiểu học Phường 2

Giáo viên tiểu học dạy môn 

Tiếng Anh

Đại học Ngôn ngữ 

Anh

UDCNT

TCB
Không 

đạt

Thiếu 

CC 

NVSP

6 Lê Thúy Vinh 16/02/1993
Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường Tiểu học Mỹ Bình 1

Giáo viên tiểu học dạy môn 

tiếng Anh

Cao đẳng Sư phạm 

Tiếng Anh
THUD B1 Không 

đạt

Thiếu 

bằng 

CM

7 Lê Viết Ngọc Quyên 04/7/1990
Khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn -

 Phường 1
Nhân viên Thư viện, thiết bị Trung cấp thư viện THUD Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ

8 Trần Văn Tý 25/6/1985
Khóm Tân Phú, Phường 2, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường Tiểu học Vĩnh Quới 1 Nhân viên Kế toán

Trung cấp Quản lý 

NSNN (ĐH Quản trị 

kinh doanh)

B B Không 

đạt

Thiếu 

bằng 

CM

9 Võ Thị Hồng Ngọc 19/7/1981
Khóm 2, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trường Tiểu học Vĩnh Quới 1 Nhân viên Kế toán Trung cấp Kế toán A Không 

đạt

Thiếu 

bằng 

CM

10 Lâm Ngọc Thiên Nhi 19/6/1995
Khóm Vĩnh Hậu, phường 3, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường Tiểu học Phường 3 Nhân viên Y tế Cao đẳng dược học

Không 

đạt

Bằng 

CM 

không 

phù 

hợp

11 Lê Văn Đà 11/9/2000
Ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Trường Tiểu học Phường 3 Nhân viên Y tế Cao đẳng dược học

UDCNT

TCB
Không 

đạt

Bằng 

CM 

không 

phù 

hợp

12 Phan Thị Hằng Ni 08/3/1992
Ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường TH và THCS Vĩnh Quới

Giáo viên THCS dạy môn

 Lịch sử

Cao đẳng sư phạm 

Lịch sử
A A Không 

đạt

Thiếu 

bằng 

CM

Lý do

Đối 

tượng 

ưu tiên

Những thông tin theo Phiếu đăng ký dự 

tuyển

A) SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Vị trí việc làm dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NĂM 2021 (Vòng 2)

(Ban hành kèm theo Thông báo  số 10/TB-HĐTD ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập)

Chỗ ở hiện nay Đơn vị dự tuyển

Kết quả 

xét Vòng 

1

Họ và tênSTT
Ngày tháng 

năm sinh
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Vị trí việc làm dự tuyểnChỗ ở hiện nay Đơn vị dự tuyển

Kết quả 

xét Vòng 

1

Họ và tênSTT
Ngày tháng 

năm sinh

13 Trần Thị Thanh Nhã 15/01/1999
Ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trường TH và THCS Vĩnh Quới

Giáo viên THCS dạy môn 

Địa lý

Đại học Sư phạm 

Địa lý
Không 

đạt

Thiếu 

tin học

1 Phạm Mỹ Trân 05/8/1988
Ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm VH-TT-TT Tuyên truyền, lưu động

Đại học Hướng dẫn 

viên Du lịch (chuyên 

ngành Việt Nam học)

UDCN 

TTCB
A Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ

2 Bùi Thanh Lảm 17/8/1998
Ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm VH-TT-TT Tuyên truyền, lưu động

Đại học Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt Nam

UDCN 

TTCB
Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ

3 Lý Thị Kiều Anh 18/11/2000
Ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm VH-TT-TT Tuyên truyền, lưu động

Đại học Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt Nam
THUD Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ

4 Lê Quốc Cường 01/01/1998
Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng
Đài Truyền thanh Biên tập viên Đại học Văn học

Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ, 

tin học

1 Diệp Tấn Dô 30/10/1997
Khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Tổ Xóa đói giảm nghèo thuộc 

Phòng LĐTB và XH
Xóa đói giảm nghèo Cử nhân Luật THUD A

Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ 

bậc 3 

(B1)

2 Nguyễn Minh Thuấn 12/4/1993
Ấp Tân Bình, xã Long Bình, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Tổ Xóa đói giảm nghèo thuộc 

Phòng LĐTB và XH
Xóa đói giảm nghèo Cử nhân Luật THUD B

Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ 

bậc 3 

(B1)

3 Quách Văn Đầy 04/3/1998
Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Tổ Xóa đói giảm nghèo thuộc 

Phòng LĐTB và XH
Xóa đói giảm nghèo Cử nhân Luật B B

Không 

đạt

Thiếu 

Ngoại 

ngữ 

bậc 3 

(B1)

C) SỰ NGHIỆP KHÁC

B) SỰ NGHIỆP VĂN HÓA- THỂ THAO
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